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Toµ ¸n nh©n d©n                        Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  

     tØnh phó thä                                          §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

         

B¶n ¸n sè: 22/2022/DS-ST 

Ngµy: 26/9/2022 
(V/v:Chia di sản thừa kế, hủy giấy 

 chứng nhận quyền sử dụng đất) 
 

Nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n tØnh phó thä 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Điêu Thị  Bích Lượt 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 1/ Ông Phan Đức Thọ 

                                       2/ Bà Nguyễn Thị Phẩm 

Th­ ký phiªn toµ: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Thọ 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà 

Trương Thị Kim Dung - Kiểm sát viên. 
         

Trong các ngày 20 và 26 th¸ng 9 n¨m 2022, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n 

tỉnh Phú Thọ xÐt xö c«ng khai vô ¸n dân sự thô lý sè: 59/2020/TLST - DS ngµy 

15 th¸ng 12 n¨m 2020 vÒ việc tranh chấp chia di sản thừa kế, hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Theo quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè: 

32/2021/Q§XX-ST ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2021 và thông báo mở lại phiên tòa số 

299/2022/TBMLPT-DS ngày 18/7/2022. Gi÷a c¸c ®­¬ng sù: 
Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị N - sinh năm 1966; 

Địa chỉ: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Đinh Văn T, Sinh năm: 1942 

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Q - Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ. 

Bị đơn: Bà Ngô Thị H - sinh năm 1970; 

Địa chỉ: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

Người có quyền lơị nghiã vu ̣liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị B - sinh năm 1958; 

Địa chỉ: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ 

Người được bà B ủy quyền: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1966. 

Địa chỉ: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

2. Chị Nguyễn Thị M - sinh năm 1990; 

Địa chỉ: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ  
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3. Chị Nguyễn Thị M1 - sinh năm 1995  

Địa chỉ: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ 

4. Anh Nguyễn Văn M2( Nguyễn Năng M2) - sinh năm 1993 

Địa chỉ: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ 

Chị M1, Chị M ủy quyền cho Bà Ngô Thị H - sinh năm 1970; 

Địa chỉ: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

5. Ủy ban nhân dân huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

 Đại diện theo ủy quyền: Ông Đinh Thanh L - Giám đốc văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất huyện Y. 

6. Ủy ban nhân dân xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

 Đại diện theo ủy quyền: Bà Hoàng Thị V - Cán bộ địa chính. 

         (Bà N, ông T có mặt, những người tham gia tố tụng khác vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết tại Tòa án nhân dân (TAND) 

tỉnh Phú Thọ nguyên đơn là Bà Nguyễn Thị N và người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của Bà N trình bày:  
Bố bà là Nguyễn Năng Đ chết ngày 19/12/1986, mẹ bà là Hà Thị C chết 

ngày 19/2/2002. Bố mẹ bà sinh được 3 người con là: 

1/ Nguyễn Thị B, sinh năm 1958;  

TT: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ 

2/ Nguyễn Năng T1 (đã chết ngày 05/10/2001)  

Ông T có vợ bà là Nguyễn Thị H  (không đăng ký kết hôn) 

TT: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ  

Ông T có 03 con chung với bà H gồm: 

 1.Chị Nguyễn Thị M - sinh năm 1990; 

TT: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ  

 2.Chị Nguyễn Thị M1 - sinh năm 1995  

TT: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ 

3. Nguyễn Văn M2 ( Nguyễn Năng M2) - sinh năm 1993 

TT: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ 

3/  Nguyễn Thị N - Sinh năm 1966 

TT: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ  

Ngoài ra bố, mẹ bà không còn con riêng, con nuôi nào khác. 

Trước khi chết bố, mẹ bà để lại cho 3 anh chị em bà di sản thừa kế là thửa 

đất số 80, tờ bản đồ số 42, diện tích 1990m2, trong đó có 400m2 đất ở và 1590m2 

đất vườn tại Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ do Ủy ban nhân dân huyện 

Y cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 15/10/1998 đứng tên hộ ông 

Nguyễn Năng T1 và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 849248 
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đứng tên Bà Ngô Thị H. Nguồn gốc thửa đất là do bố, mẹ bà mua lại của ông Mai 

Thanh Đ1 từ khoảng năm 1982.  
Năm 1989 ông Nguyễn Năng T1 là anh trai bà tự đón Bà Ngô Thị H về làm 

vợ, không có đăng ký kết hôn. Vợ chồng Ông T, bà H sinh được 3 người con là 

Nguyễn Thị M, sinh năm 1990; Nguyễn Thị M1, sinh năm 1995, Nguyễn Văn M2, 

sinh năm 1993. Từ thời điểm đó trong gia đình bà có mẹ bà, bà, vợ chồng Ông T, 

bà Hoà và 3 con của Ông T, bà H là cháu M, M1, M2. Năm 1986 bố bà chết, năm 

2002 mẹ bà chết, trước khi chết bố, mẹ bà không để lại di chúc. Năm 2014 Bà Ngô 

Thị H gây sự với bà đuổi bà ra khỏi nhà. Hiện nay bà đang phải ở nhà chị Bản 

không có nhà đất phải đi ở nhờ.  

Nay bà làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp năm 1998 cho Ông T đối với thửa đất số 80, tờ bản đồ số 

42, diện tích 1990m2 và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 849248 

đối với thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38 cấp ngày 29/4/2014 do Ủy ban nhân dân 

huyện Y cấp cho Bà Ngô Thị H và chia di sản thừa kế do bố, mẹ bà để lại là thửa 

đất số 80, tờ bản đồ số 42 cũ nay là thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38 phần diện tích 

1990m2, trong đó có 400m2 đất ở và 1590m2 đất trồng cây lâu năm khác tại Khu Đ, 

xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ theo pháp luật cho 3 anh chị em, phần của anh 

Thống đã chết thì chia cho các con anh Thống theo quy định của pháp luật. Trên 

đất có tài sản là ngôi nhà, công trình phụ cây cối hoa màu. Ngôi nhà công trình phụ 

bà không đề nghị chia vì là tài sản của bà H, Ông T. Trên đất tại thời điểm tòa án 

tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ có diện tích cây chè do bà H trồng, sau khi tòa 

án xem xét thẩm định tại chỗ bà H trồng thêm cây keo và cây sắn. Đối với diện 

tích cây chè của bà H sau này Tòa án chia vào phần đất của ai thì người đó sử dụng 

và có trách nhiệm thanh toán giá trị diện tích cây chè theo định giá cho bà H, còn 

cây keo và cây sắn bà H tự ý trồng trong thời gian tòa án đang giải quyết chia di 

sản thừa kế, do vậy đề nghị bà H có trách nhiệm thu hoạch, di dời để trả lại diện 

tích đất cho người được hưởng di sản thừa kế. Tại phiên tòa Bà N có ý kiến: Nếu 

bà được chia phần di sản thừa kê bà chỉ lấy diện tích 450m2, phần diện tích đất 

trồng cây lâu năm khác còn lại bà tự nguyện cho bà H.        

Phần trình bày của bị đơn Bà Ngô Thị H:  

Tôi đã nhận được thông báo của Toà án và đã giao lại cho 03 con của tôi là 

cháu M, M1 và M2 nhưng vì lý do các cháu lấy chồng ở xa. Ngày 09/6/2021 cháu 

M2 bị công an tỉnh Hà Nam tạm giữ vì vi phạm trong người có tàng trữ chất ma 

tuý nên không thể về Toà án làm việc được. Hiện cháu M2 đang đi cải tạo, 

nhưng tôi không nắm được cải tạo tại trại giam nào. Nay tôi trình bày như sau:  

Năm 1988 tôi có tình cảm với anh Nguyễn Năng T1, sinh năm 1964. Tôi và 

anh Thống chung sống với nhau, không có đăng ký kết hôn, thời điểm đó anh 

Thống không có đất ở, do đó tôi đã mua miếng đất này của mẹ đẻ tôi là bà Nguyễn 
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Thị G (đã chết năm 2011), mẹ tôi mua lại của ông Nguyễn Năng Đ, khi mua bán 

giữa tôi và bà Gái không có giấy tờ gì, tôi đã làm nhà ở tạm cho anh Thống. Tôi và 

anh Thống có 3 người con là Nguyễn Thị M, sinh năm 1990, Nguyễn Thị M1, sinh 

năm 1995, Nguyễn Văn M2 (Nguyễn Năng M2), sinh năm 1993. Năm 2001 anh 

Thống mất tôi cùng các con vẫn ở tại thửa đất đứng tên ông Nguyễn Năng T1 tại tờ 

bản đồ số 42, thửa số 80, được UBND huyện Y cấp ngày 15/10/1998.  

Nay Bà N yêu cầu chia di sản thừa kế là thửa đất đứng tên ông Nguyễn Năng 

T1 tại tờ bản đồ số 42, thửa số 80, được UBND huyện Y cấp ngày 15/10/1998 

quan điểm tôi không nhất trí vì thửa đất trên là tài sản chung của vợ chồng tôi 

không phải là di sản thừa kế của bố mẹ chồng tôi như Bà N trình bày. 

Phần trình bày của Bà Ngô Thị H - đại diện theo ủy quyền của Chị Nguyễn Thị 

M1 và chị Nguyễn Thị M là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Không nhất trí 

chia di sản thừa kế theo yêu cầu khởi kiện của Bà N, nếu Tòa án chia di sản thừa kế 

phần của Ông T được chia thì đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật 

bảo đảm quyền lợi cho các con của tôi. 

Phần trình bày của người đại diện theo quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan Bà Nguyễn Thị B là Bà Nguyễn Thị N trình bày: Bà B nhất trí với yêu cầu 

chia di sản thừa kế của Bà N. Phần bà B được chia bà tự nguyện cho Bà N và các con 

của Ông T, bà H.Tại phiên tòa Bà N từ chối nhận phần của bà B cho và để lại toàn bộ 

phần của bà B cho 3 người con Ông T, bà H là các cháu M, cháu M1, cháu M2. 

Phần trình bày của đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan Ủy ban nhân dân huyện Y:  

Ủy ban nhân dân huyện Y cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông 

Nguyễn Năng T1 thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42, diện tích 1990m
2
 trong đó có 400m

2
 

đất ở và 1590 m
2
 đất trồng cây lâu năm khác và các thửa đất nông nghiệp khác đảm 

bảo đúng theo quy định của pháp luật. Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42 là loại đất thổ 

cư, nguồn gốc do nhà nước cấp. Thửa đất này năm 2014 bà H làm thủ tục chuyển 

sang tên bà H và chuyển thành thành thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38 diện tích 

3293,5m
2
. Trong đó có 1990m

2
 đất chuyển từ Ông T sang còn diện tích 2893,5m

2
 là 

đất của gia đình bà H sử dụng và được hợp thức theo quy định của pháp luật. Hiện đã 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà H. Tuy nhiên, vì còn đang tranh chấp 

nên Ủy ban nhân dân huyện Y chưa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà 

H. Nay Bà N khởi kiện bà H hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Ông T 

đề nghị chia di sản thừa kế, Ủy ban nhân dân huyện Y đề nghị Tòa án giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Phần trình bày của đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan Ủy ban nhân dân xã Hưng L, huyện Y:  

Năm 1992 Ủy ban nhân dân huyện Y cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ ông Nguyễn Năng T1 thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42, diện tích 1990m
2
 trong 

đó có 400m
2
 đất ở và 1590 m

2
 đất trồng cây lâu năm khác và các thửa đất nông 
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nghiệp khác đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 

42 là loại đất thổ cư, nguồn gốc do nhà nước cấp lần đầu. Năm 1998 khi cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông T trên thửa đất có cụ C, Ông T, bà H, Bà N 

cùng sinh sống. Từ trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông T, cụ 

Đ sống trên thửa đất đó đến thời điểm cấp giấy chứng nhận cụ C vẫn sống trên thửa 

đất đó. Đến năm 2002 cụ C chết trên thửa đất đó. Ngoài thửa đất trên cụ Đ, không 

được nhà nước giao cho thửa đất nào khác. 

Thửa đất này năm 2014 bà H làm thủ tục chuyển sang tên bà H và chuyển 

thành thành thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38 diện tích 3293,5m
2
. Trong đó có 1990m

2
 

đất chuyển từ Ông T sang còn diện tích 2893,5m2 là đất của bà H hưởng thừa kế của 

bà Gái là mẹ đẻ và phần còn lại là đất gia đình bà H sử dụng và được hợp thức theo 

quy định của pháp luật. Hiện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà H. 

Tuy nhiên, bà H đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng chưa thì Ủy ban nhân 

dân xã Hưng L không nắm được vì thẩm quyền giao giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho bà H thuộc của Ủy ban nhân dân huyện Y. Nay Bà N khởi kiện bà H hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Ông T  đề nghị chia di sản thừa kế Ủy ban 

nhân dân xã Hưng L đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Anh Nguyễn Văn M2 (Nguyễn Năng M2) là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan: Quá trình giải quyết vụ án vắng mặt nên không có lời trình bày. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng 

trong quá trình giải quyết vụ án của thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp 

hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý cho đến 

trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án theo đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Quan điểm của Viện kiểm sát về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét chÊp nhËn yªu cÇu khëi kiÖn cña Bà Nguyễn Thị N xö: 

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1998 cho Ông T đối với 

thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42, diện tích 1990m2 và hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số BT 849248 đối với thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38 cấp ngày 

29/4/2014 do Ủy ban nhân dân huyện Y cấp cho Bà Ngô Thị H. Xác định di sản 

thừa kế do cụ Đ, cụ C để lại là toàn bộ thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42, diện tích 

1990m2, trong đó có 400m2 đất ở và 1590m2 trồng câu lâu năm khác tại xã Hưng 

L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

Khi tiến hành thẩm định định giá tài sản, tại thời điểm thẩm định trên đất có nhà 

và công trình phụ thuộc quyền sử dụng của Ông T, bà H, có diện tích cây chè loại C 

của bà H. Tuy nhiên, sau khi xem xét thẩm định tại chỗ bà H đã tự ý trồng cây keo, cây 

sắn trên thửa đất Bà N đang đề nghị tòa án chia di sản thừa kế, việc bà H tự ý làm thay 

đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp mà không được sự đồng ý của các đương sự khác 

là vi phạm pháp luật, nên sau khi có bản án của tòa án bà H có trách nhiệm tự thu 

hoạch, di dời và trả lại đất cho các thừa kế khác. 
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Cụ Đ, cụ C có 3 con Ông T, bà B, Bà N. Cụ Đ chết năm 1986, Ông T chết 

năm 2001, cụ C chết năm 2002. Ông T có vợ là Bà Ngô Thị H và có 3 con 

chung với bà H là cháu M, cháu M1, cháu M2. Di sản thừa kế sẽ được mở chia 

làm 3 thời điểm: Cụ Đ chết, Ông T chết và cụ C chết. 

Phần diện tích Bà N được chia 572m2, Bà N tự nguyện chỉ lấy 450m2, phần 

122 m2 đất trồng cây lâu năm khác còn lại cho bà H, xét thấy sự tự nguyện của Bà 

N phù hợp với pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Như vậy, chia cho Bà N 450m2.Trên phần diện tích đất Bà N được chia có 

diện tích cây chè của bà H, Bà N được quyền sử dụng và có trách nhiệm thanh 

toán tiền cho bà H. 

Chia cho bà H diện tích 843m2 trong đó có phần bà H được chia phần Bà 

N cho và phần của Chị M. Bà H có trách nhiệm thanh toán cho Chị M giá trị tài 

sản mà bà H sử dụng theo kết quả hội đồng định giá. 

Chia cho cháu M1, cháu M2 mỗi cháu 348m2 (trong đó có 69,9m2 đất ở 

và 278,1m2 đất trồng cây lâu năm khác). Trên phần diện tích đất cháu M1 được 

chia có diện tích cây chè của bà H, cháu M1 được quyền sử dụng và có trách 

nhiệm thanh toán tiền cho bà H. 

Bà H có trách nhiệm thu hoạch, di dời toàn bộ cây keo, cây sắn và cây 

lâm lộc khác có trên diện tích đất của Bà N, cháu M1, cháu M2 được chia đề trả 

đất cho Bà N, cháu M1, cháu M2. 

Các đương sự có quyền đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình theo quyết định bản án 

của tòa án. 

Phần diện tích đất thừa S5 có trong sơ đồ đo vẽ tạm giao cho bà H quản lý. 

Về án phí và chi phí tố tụng: Các đương sự phải chịu theo quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà N. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Xem xét yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn là Bà Nguyễn Thị N đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú 

Thọ giải quyết hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1998 cho Ông T 

đối với thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42, diện tích 1990m2 và hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BT 849248 đối với thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38 cấp ngày 

29/4/2014 do Ủy ban nhân dân huyện Y cấp cho Bà Ngô Thị H và chia di sản thừa 

kế do bố, mẹ bà để lại là thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42 cũ nay là thửa đất số 26, tờ 
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bản đồ số 38 phần diện tích 1990m2, trong đó có 400m2 đất ở và 1590m2 đất trồng 

cây lâu năm khác tại: Khu Đ, xã Hưng L, huyện Y. Đây là quan hệ pháp luật 

tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Phú 

Thọ. 
          

          [2] Về trình tù thñ tôc tè tông: 

            Quá trình giải quyết vụ án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành 

các trình tự, thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Trong vụ án 

có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Anh Nguyễn Văn M2 (Nguyễn 

Năng M2) là con bà H, Ông T hiện nay không có mặt tại địa phương, theo 

bà H trình bày anh M2 hiện đang đi cải tạo, nhưng bà không nắm được cải 

tạo tại trại giam nào, bà không cung cấp được thông tin cho tòa án nên Tòa 

án không báo được anh M2 đến làm việc. Chính quyền địa phương không 

biết hiện anh M2 hiện làm ăn và sinh sống ở đâu, Tòa án tiến hành các thủ 

tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Bà H vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 

hai không lý do, Ủy ban nhân dân huyện Y và Ủy ban nhân dân xã Hưng L 

có đơn xin xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử đưa vụ án ra xét xử vắng 

mặt anh M2, bà H và những người tham gia tố tụng khác. 

[3] Về nội dung: Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Bà N đề nghị chia di sản thừa 

kế do bố, mẹ bà là cụ Đ, cụ C để lại theo pháp luật là toàn bộ thửa đất số 80, tờ bản 

đồ số 42, diện tích 1990m2, trong đó có 400m2 đất ở và 1590m2 trồng câu lâu 

năm khác do Ủy ban nhân dân huyện Y cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ngày 15/10/1998 đứng tên hộ ông Nguyễn Năng T1 và năm 2014  cấp đổi lại thành 

thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38 đứng tên Bà Ngô Thị H. Nguồn gốc thửa đất này 

theo Bà N trình bày khoảng năm 1982 cụ Đ mua lại của ông Mai Thanh Đ1 tại xã 

Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. Hội đồng xét xử nhận định như sau: Mặc dù bà H 

là bị đơn cho rằng thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của vợ chồng bà nguồn gốc 

do bà mua lại của bà Gái là mẹ bà, tuy nhiên bà không cung cấp được bất kỳ tài 

liệu, chứng cứ nào để chứng M1 cho lời trình bày của mình là có căn cứ. Căn cứ 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án trong đó có lời khai ông Mai Thanh Đ1 

khẳng định ông là người đã bán thửa đất trên cho cụ Đ vào năm 1982, Ủy ban 

nhân dân xã Hưng L xác định từ trước hai cụ Đ, cụ C sinh sống trên thửa đất này 

và hai cụ chết trên thửa đất này các cụ không có thửa đất nào khác. Như vậy, có đủ 

căn cứ khẳng định thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của cụ Đ, cụ C. Năm 1989 

Ông T tự đăng ký kê khai xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không 

được sự đồng ý của cụ C, Bà N, bà B và năm 1998 Ủy ban nhân dân huyện Y cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên cho Ông T và sau đó cấp đổi lại cho 

bà H là không đúng quy định của pháp luật, nên cần hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất do UBND huyện Y cấp cho Ông T và hủy giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất số BT 849248 đối với thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38 cấp ngày 29/4/2014 

do Ủy ban nhân dân huyện Y cấp cho Bà Ngô Thị H. Xác định di sản thừa kế do 

cụ Đ, cụ C để lại là toàn bộ thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42 nay là thửa đất số 26, tờ 

bản đồ số 38 diện tích 1990m2, trong đó có 400m2 đất ở và 1590m2 trồng câu lâu 

năm khác tại xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

 Quá trình xem xét thẩm định tại chỗ, đo vẽ hiện trạng thửa đất thấy rằng 

diện tích đất hiện trạng thừa so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời 

điểm cấp cho Ông T, Tòa án đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hưng 

L để làm rõ nguồn gốc diện tích đất thừa được ủy ban nhân dân xã cho biết đó là 

diện tích đất bà H thừa kế của bà Gái là mẹ bà H. Đối với diện tích đất thừa mà 

năm 2014 Ủy ban nhân dân huyện Y cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho bà H phần diện tích diện tích 2893,5m2 là đất của bà H sử dụng và được hợp 

thức theo quy định của pháp luật, nên trong phạm vi yêu cầu khởi kiện của Bà N Hội 

đồng xét xử không xem xét. 
Trên đất tại thời điểm tòa án tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ có tài sản là 

ngôi nhà, công trình phụ Bà N xác định là tài sản của bà H, Ông T Bà N không đề 

nghị chia. Ngoài ra có diện tích cây chè do bà H trồng. Đối với diện tích cây chè của 

bà H sau này Tòa án chia vào phần đất của ai thì người đó sử dụng và có trách 

nhiệm thanh toán giá trị diện tích cây chè theo định giá cho bà H. 

Trên đất hiện tại còn có cây keo, cây sắn là các cây bà H tự ý trồng sau khi 

tòa án xem xét thẩm định tại chỗ, xét thấy việc bà H tự ý trồng cây keo, cây sắn 

trong thời gian tòa án đang giải quyết chia di sản thừa kế là trái pháp luật. Do vậy, 

sau khi tòa án chia di sản thừa kế bà H có trách nhiệm thu hoạch và di dời toàn bộ 

số cây keo, cây sắn để trả lại đất cho những người được hưởng di sản. 

Cụ Đ, cụ C có 3 con Ông T, bà B, Bà N. Cụ Đ chết năm 1986, Ông T chết 

năm 2001, cụ C chết năm 2002. Ông T có vợ là Bà Ngô Thị H và có 3 con chung 

với bà H là cháu M, cháu M1, cháu M2. Ông T, bà H sinh sống với nhau từ năm 

1989 đến năm 2001 Ông T chết nhưng Ông T, bà H vẫn chưa đăng ký kết hôn, căn 

cứ điểm b khoản3 Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 thì xác định 

Ông T, bà H là vợ chồng nên bà H có quyền thừa kế di sản của Ông T.  

Như vậy, vụ án chia di sản thừa kế theo đơn khởi kiện của Bà N mở 3 

thời điểm chia như sau: 

Chia di sản thừa kế thời điểm cụ Đ chết: Di sản thừa kế của cụ Đ và cụ C 

mỗi người là ½ thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42 có diện tích 1990m2 : 2 = 995m2 

(trong đó có 200m2 đất ở và 795m2 đất trồng cây lâu năm khác). Hàng thừa kế 

thứ nhất của cụ Đ gồm: Cụ C, bà B, Ông T, Bà N. Như vậy, di sản chia như sau: 

Cụ C, Ông T, Bà N, bà B mỗi người phần di sản = 995m2 : 4 = 248,7m2 

(trong đó có 50m2 đất ở và 198,7m2 đất trồng cây lâu năm khác). 
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Phần di sản bà B chia cho 3 con Ông T là cháu M1, cháu M2, cháu M mỗi 

cháu diện tích là 248,7m2 : 3 = 82,9m2 (trong đó có 16,6m2 đất ở và 66,2m2 đất 

trồng cây lâu năm khác).  

 Chia di sản thừa kế thời điểm Ông T chết: Di sản thừa kế của Ông T là 

248,7m2 (trong đó có 50m2 đất ở và 198,7m2 đất trồng cây lâu năm khác). Ông 

T có hàng thừa kế thứ nhất gồm 5 người là cụ C, bà H, cháu M1, cháu M, cháu 

M2. Như vậy, cụ C, bà H, cháu M1, cháu M, cháu M2 mỗi người được chia 

phần thừa kế 248,7m2:5=49,7m2 (trong đó có 10m2 đất ở và 39,7m2 đất trồng 

cây lâu năm khác) . 

Chia di sản thừa kế thời điểm cụ C chết: Di sản thừa kế của cụ C là 995m2 

+ 248,7m2 + 49,7m2 = 1293,4m2 (trong đó có 260m2 đất ở và 1033,4m2 đất 

trồng cây lâu năm khác). Bà H sinh sống trên thửa đất từ rất lâu có công duy trì 

di sản thừa kế nên xem xét chia cho bà H bằng một suất thừa kế. Cụ C có hàng 

thừa kế thứ nhất gồm Bà N, bà B, Ông T chết do cháu M1, Mơ, M2 hưởng thừa 

kế thế vị. Như vậy, bà H, bà B, Bà N, Ông T (cháu M1, cháu M, cháu M2 được 

hưởng). Mỗi suất được chia phần di sản thừa kế 1293,4m2:4=323,3m2 (trong đó 

có 65m2 đất ở và 258,3m2 đất trồng cây lâu năm khác) . 

Phần di sản bà B chia cho 3 con Ông T là cháu M1, cháu M2, cháu M mỗi 

cháu diện tích là 323,3m2 : 3 = 107,7m2 (trong đó có 21,6m2 đất ở và 86,1m2 đất 

trồng cây lâu năm khác).  

Phần di sản Ông T chia cho 3 con Ông T là cháu M1, cháu M2, cháu M 

mỗi cháu diện tích là 323,3m2 : 3 = 107,7m2 (trong đó có 21,6m2 đất ở và 

86,1m2 đất trồng cây lâu năm khác).  

Như vậy, phần di sản của Bà N được chia là: 248,7m2 + 323,3m2 = 572m2 

(trong đó có 115m2 đất ở và 457m2 đất trồng cây lâu năm khác). Tại phiên tòa 

Bà N trình bày bà chỉ lấy phần diện tích 450m2 (trong đó có 115m2 đất ở và 

335m2 đất trồng cây lâu năm khác) còn 122m2 đất trồng cây lâu năm khác bà 

cho bà H sử dụng. Trên phần diện tích đất Bà N được chia có diện tích cây chè 

của bà H, Bà N được quyền sử dụng và có trách nhiệm thanh toán tiền cho bà H. 

Giá trị 1m2 chè theo hội đồng định giá 8.500đồng. 

Phần di sản của bà H được chia là: 323,3m2 + 49,7m2 + 122m2 = 495m2 

(trong đó có 75m2 đất ở và 420m2 đất trồng cây lâu năm khác) và các tài sản 

trên đất. 

Phần di sản của cháu M, cháu M1, cháu M2 mỗi cháu được chia là: 

82,9m2+49,7m2+107,7m2+107,7m2=348m2 (trong đó có 69,9m2 đất ở và 278,1m2 

đất trồng cây lâu năm khác). Trên phần diện tích đất cháu M1 được chia có diện tích 

cây chè của bà H. Cháu M1 được quyền sử dụng và có trách nhiệm thanh toán tiền 

cho bà H. Giá trị 1m2 chè theo hội đồng định giá 8.500đồng. 
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Cháu M đã lập gia đình và hiện sinh sống cùng gia đình chồng, diện tích 

đất rộng nhưng mặt đường cũng chỉ đủ chia làm 4 phần, nên giao toàn bộ phần 

di sản thừa kế của cháu M cho bà H sử dụng. Bà H sử dụng tổng diện tích là 

495m2 + 348m2 = 843m2 (trong đó có 145m2 đất ở và 698m2 đất trồng cây lâu 

năm khác). Bà H có trách nhiệm thanh toán giá trị bằng tiền cho cháu M. Theo 

định giá, giá 1m2 đất vườn là 100.000đồng/m2 và đất ở là 1.100.000đồng/m2. 

Như vậy bà H có trách nhiệm thanh toán cho cháu M số tiền là: 69,9m2 x 

1.100.000đồng/m2 + 278,1m2x100.000đồng/m2 = 104.700.000đồng.  

Phần diện tích đất thừa tạm giao cho bà H quản lý. 

Quá trình giải quyết vụ án Bà N là nguyên đơn đã nộp tiền chi phí tạm ứng 

cho việc xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, đo vẽ bằng máy hết số tiền 

25.000.000đồng (có bảng quyết toán và có biên lai lưu hồ sơ vụ án). Tổng số tiền 

chi cho xem xét thẩm định, định giá 11.500.000đồng. Bà N tự nguyện chịu số tiền 

11.500.000đồng, không đề nghị tuyên trong bản án. Đối với số tiền đo vẽ hết 

13.500.000đồng, Bà N đề nghị cháu M, cháu M1, cháu M2, bà H đều được chia 

phần di sản thừa kế nên tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản và 

đo vẽ. Như vậy, Bà N, bà H, cháu M1, cháu M, cháu M2 mỗi người phải chịu 

13.500.000đồng : 5 = 2.700.000đồng. Bà N đã nộp tạm ứng chi phí, do vậy bà H, 

cháu M, cháu M1, cháu M2 mỗi người phải có trách nhiệm hoàn trả cho bà H 

2.700.000đồng tiền đo vẽ.     
 

 [4] Về án phí: Bà N, bà H, cháu M1, cháu M, cháu M2 mỗi người phải chịu 

án phí theo quy định của pháp luật tương ứng đối với phần di sản thừa kế được 

chia.  

Tại phiên tòa Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà N. 

Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án. Xét thấy, đề 

nghị của Viện kiểm sát và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bà N phù 

hợp với pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

V× c¸c lÏ trªn,  

QuyÕt ®Þnh: 
 
 

Áp dụng: Điều 649, điểm b khoản 1 Điều 650, điểm a khoản 1, khoản 2 

Điều 651, Điều 652, khoản 2 Điều 660 Bộ luật dân sự; khoản 2 Điều 227, khoản 

2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà Nguyễn Thị N 

[1] Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 80, tờ bản đồ 

số 42 (nay là thửa đất thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38) diện tích 1990m2 trong đó 

có 400m2 đất ở và 1590m2 trồng cây lâu năm khác tại: xã Hưng L, huyện Y, tỉnh 

Phú Thọ do ủy ban nhân dân huyện Y cấp cho hộ ông Nguyễn Năng T1 ngày 
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15/10/1998 và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 849248 đối với thửa 

đất số 26, tờ bản đồ số 38 diện tích 1990m2 do Ủy ban nhân dân huyện Y cấp ngày 

29/4/2014 đứng tên Bà Ngô Thị H. 

[2] Chia di sản thừa kế theo pháp luật thửa đất số 80, tờ bản đồ số 42 

(Nay là thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38) diện tích 1990m2, trong đó có 400m2 đất 

ở và 1590m2 đất trồng câu lâu năm khác tại: xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 
 Phần di sản mỗi người được hưởng như sau: 

2.1. Chia cho Bà Nguyễn Thị N được quyền sử dụng diện tích 450m2 

trong đó có 115m2 đất ở và 335m2 đất trồng cây lâu năm khác theo hình 

4,5,6,7,8,9,10,21,4 tại: xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ (có sơ đồ đo vẽ kèm 

theo). Trên phần diện tích đất Bà N được chia có diện tích 170m2 cây chè của bà 

H. Bà N được quyền sử dụng diện tích 170m2 cây chè và có trách nhiệm thanh 

toán tiền cho Bà Ngô Thị H số tiền 1.445.000đồng (Một triệu bốn trăm bốn 

mươi lăm nghìn đồng). 

2.2. Chia cho Bà Ngô Thị H được quyền sử dụng diện tích 843m2 trong đó 

có 145m2 đất ở và 698m2 đất trồng cây lâu năm khác theo hình 

2,3,20,11,12,19,18,2 tại: xã Hưng L, huyện Y, tỉnh Phú Thọ (có sơ đồ đo vẽ kèm 

theo) trên đất có nhà và công trình phụ, cây cối lâm lộc khác.  

Bà H có trách nhiệm thanh toán cho cháu Nguyễn Thị  Mơ số tiền là: 

104.700.000đồng (Một trăm linh bốn triệu bảy trăm nghìn đồng).  

2.3. Chia cho cháu Nguyễn Văn M2 (Nguyễn Năng M2) được quyền 

quyền sử dụng 348m2 trong đó có 69,9m2 đất ở và 278,1m2 đất trồng cây lâu 

năm khác theo hình 1,2,18,19,12,13,14,15,16,17,1 tại: xã Hưng L, huyện Y, tỉnh 

Phú Thọ (có sơ đồ đo vẽ kèm theo). 

2.4. Chia cho cháu Nguyễn Thị M1 quyền sử dụng diện tích 348m2 trong 

đó có 69,9m2 đất ở và 278,1m2 đất trồng cây lâu năm khác theo hình 

3,4,21,10,11,20,3 (có sơ đồ đo vẽ kèm theo). Trên phần diện tích đất cháu M1 

được chia có diện tích 144m2 cây chè của bà H, cháu M1 được quyền sử dụng 

diện tích 144m2 cây chè và có trách nhiệm thanh toán tiền cho Bà Ngô Thị H số 

tiền 1.224.000đồng (một triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). 

Bà H có trách nhiệm di dời toàn bộ số cây keo, cây sắn và một số cây cối 

lâm lộc khác có trên các thửa đất được chia cho Bà N, cháu M1, cháu M2 để trả 

lại đất cho Bà N, cháu M1, cháu M2. 

Các đương sự đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định bản án của tòa án. 

Phần diện tích đất thừa S5 có trong sơ đồ đo vẽ tạm giao cho Bà Ngô Thị H 

quản lý. 

Bà Ngô Thị H cháu Nguyễn Thị M, cháu Nguyễn Thị M1 cháu Nguyễn 

Văn M2 (Nguyễn Năng M2) mỗi người phải có trách nhiệm hoàn trả cho Bà 



12 
 

Nguyễn Thị N số tiền chi phí đo vẽ 2.700.000đồng (Hai triệu bày trăm nghìn 

đồng). 

[3] VÒ ¸n phÝ: ¸p dông khoản 2 Điều 147 BLTTDS; điểm a khoản 7 Điều 

27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

 Cháu Nguyễn Thị M, cháu Nguyễn Thị M1, cháu Nguyễn Văn M2 (Nguyễn 

Năng M2)  mỗi người phải phải chịu 5.235.000 đồng  (Năm triệu hai trăm ba mươi 

lăm nghìn đồng) tiền án phí chia tài sản. Bà Ngô Thị H phải chịu 6.225.000đồng  

(sáu triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng) tiền án phí chia tài sản. Bà Nguyễn 

Thị N phải chịu 8.000.000đồng (Tám triệu đồng) tiền án phí chia tài sản. Xác nhận 

Bà N đã nộp 300.000đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai số AA/2019/0004316 

ngày 15/12/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Bà N còn phải nộp 

7.700.000đồng (Bảy triệu bảy trăm nghìn đồng).     

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi 

hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“Tr­êng hîp quyÕt ®Þnh ®­îc thi hµnh theo qui ®Þnh t¹i  ®iÒu 2 LuËt thi 

hµnh ¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù 
cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyªn thi hµnh 

¸n hoÆc bÞ cưìng chÕ thi hµnh ¸n theo qui ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7, 7a vµ 9 luËt thi 

hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i ®iÒu 30 

LuËt thi hµnh ¸n d©n sù”. 

Các đương sự có mặt tại phiên tòa cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy 

kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết ®Ó ®Ò nghÞ xÐt xö theo 

trình tự phóc thÈm. 
 

 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- VKSND tỉnh Phú Thọ 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
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      Điêu Thị Bích Lượt 
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